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PHÒNG GD & ĐT TP KON TUM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

TRƯỜNG THCS TRẦN KHÁNH DƯ Năm học: 2014 -2015

Môn: Địa lí lớp 7

(Thời gian làm bài: 45 phút)

ĐỀ BÀI

Câu 1 : (3,0 điểm)

Trình bày đặc điểm ngành công nghiệp BắcMĩ?

Câu 2: (3,5 điểm)

Tại sao ở châu Đại Dương: các đảo và quần đảo có khí hậu nóng, ẩm và điều
hòa nhưng đại bộ phận lục địa Ô-xtrây-li-a lại khô hạn?

Câu 3: (3,5 điểm)

Dựa vào 2 biểu đồ nhiệt đồ và lượng mưa sau: So sánh sự khác nhau về
chế độ nhiệt và lượng mưa giữa khí hậu ôn đới lục địa và ôn đới hải dương?

Ôn đới lục địa Ôn đới hải dương

https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-2-lop-7-mon-dia
https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Địa lí 7 – Năm học 2014 - 2015

Câu Đáp án Điểm

1

- Nền công nghiệp hiện đại, phát triển cao.

- Trình độ phát triển công nghiệp của 3 nước khác nhau.

- Các ngành công nghiệp chế biến chiếm ưu thế.

- Hoa Kì là nước có nền công nghiệp đứng đầu thế giới, đặc biệt là
các ngành công nghiệp mũi nhọn: sản xuât máy móc tự động, điện
tử, hàng không, vũ trụ…được chú trọng phát triển.
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* Ở các đảo và quần đảo: khí hậu nóng, ẩm và mưa nhiều vì:

- Nhiệt độ cao, lượng mưa lớn.

- Nằm ở vị trí xích đạo và nhiệt đới ẩm.

- Chịu ảnh hưởng của các dòng biển nóng Bắc và Nam xích đạo.

* Ở phần lớn lục địa Ô-xtrây-li-a lại khô hạn vì:

- Có nhiều hoang mạc, sa mạc.

- Nằm trong vùng áp cao chí tuyến, không khí ổn định, khó gây mưa

- Núi cao ở phía đông chắn gió từ biển thổi vào.

- Phía tây có dòng biển lạnh tây Ô-xtrây-lia.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Ôn đới

lục địa

Ôn đới

hải dương

Nhận xét

Nhiệt
độ

- Tháng nóng
nhất 200C

- Tháng lạnh

- Tháng nóng nhất
180C

- Tháng lạnh nhất

Khí hậu ôn
đới đại dương
ấm hơn khí
hậu ôn đới

Mỗi ý
đúng
đạt
0,25

https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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nhất - 120C 80C lục địa

Lượng
mưa

- Tổng lượng mưa
443 mm.

- Mùa mưa (tháng
5 - tháng 10)

- Mùa mưa ít

(tháng 11-tháng 4
năm sau).

-Tổng lượng mưa
820 mm.

- Mùa mưa (tháng
10 - tháng 1)

- Mùa mưa ít
(tháng 2-tháng 9).

Khí hậu ôn
đới hải dương
ẩm hơn khí
hậu ôn đới
lục địa

Riêng
nhận
xét
đạt
0,5

* Lưu ý : Học sinh có thể trả lời như đáp án hoặc có ý như đáp án nhưng không
cần phải giống nguyên văn cũng đạt điểm tối đa. Nếu học sinh trả lời chưa đủ ý tuỳ
vào mức độ đạt GV cho điểm phù hợp.

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 7 tại đây:

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7
https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188

